
STT Mã SV Họ Lót Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi Sinh Thuộc Lớp Mã LHP Tên HP Số TC Mã Lớp Tên GV

1 1171050004 Bùi Thị Lan Anh Nữ 22/09/1999 BÌNH PHƯỚC ĐH Giáo dục Mầm non K8 2223114200503 Giao tiếp sư phạm 2 DH11SMN1 (BB) Lê Đăng Hoàn

2 1201050009 Đặng Thảo Hiền Nữ 20/10/2002 Đồng Nai ĐH Giáo dục Mầm Non K10 2223114200503 Giao tiếp sư phạm 2 DH11SMN1 (BB) Lê Đăng Hoàn

3 1201050023 Trần Thị Tuyết Nga Nữ 22/10/2001 Đồng Nai ĐH Giáo dục Mầm Non K10 2223114200503 Giao tiếp sư phạm 2 DH11SMN1 (BB) Lê Đăng Hoàn

4 1201050029 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 18/03/2002 Đồng Nai ĐH Giáo dục Mầm Non K10 2223114200503 Giao tiếp sư phạm 2 DH11SMN1 (BB) Lê Đăng Hoàn

5 1201050036 Lê Thị Tú Quỳnh Nữ 29/11/2002 Đồng Nai ĐH Giáo dục Mầm Non K10 2223114200503 Giao tiếp sư phạm 2 DH11SMN1 (BB) Lê Đăng Hoàn

6 1201050053 Trần Ngọc Tú Uyên Nữ 29/05/2002 TP.HCM ĐH Giáo dục Mầm Non K10 2223114200503 Giao tiếp sư phạm 2 DH11SMN1 (BB) Lê Đăng Hoàn

7 1191070043 Phạm Nguyễn Thanh Hà Nữ 24/11/2001 Đồng Nai ĐH Giáo dục Tiểu học C K9 2223112200513

Quản lý hành chính nhà 

nước và quản lý GDĐT
2 DH11STHE (BB) Lê Thị Hải Yến

8 1191070043 Phạm Nguyễn Thanh Hà Nữ 24/11/2001 Đồng Nai ĐH Giáo dục Tiểu học C K9 2223114201002

Lý luận dạy học và lý 

luận giáo dục 3 DH11STHB (BB) Lê Thị Hoài Lan

9 1191070154 Đỗ Ngọc Thanh Thanh Nữ 29/11/2001 Bến Tre ĐH Giáo dục Tiểu học B K9 2223114201004

Lý luận dạy học và lý 

luận giáo dục 3 DH11STHD (BB) Lê Thị Hoài Lan

10 1201070181 Trần Thị Phương Mai Nữ 22/01/1997 Đồng Nai ĐH Giáo dục Tiểu Học F K10 2223114201006

Lý luận dạy học và lý 

luận giáo dục 3 DH11STHF (BB) Phạm Xuân Thanh

11 1201120062 Nguyễn Ngọc Ái Lê Nữ 21/02/2002 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh B K10 2223114200506 Giao tiếp sư phạm 2 DH11STAA (BB) Phan Thị Hồng Hà

12 1191120048 Nguyễn Tài Thảo Linh Nữ 30/01/2001 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh C K9 2223111100513

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 2 DH11STAD (BB) Lê Phước Kỳ

13 1201120095 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 17/06/2002 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh C K10 2223114220606 Viết cơ bản 4 2 DH11STAA (BB) Ngô Ngọc Thụy

14 1201120120 Nguyễn Trần Như Quỳnh Nữ 05/01/2002 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh D K10 2223114220606 Viết cơ bản 4 2 DH11STAA (BB) Ngô Ngọc Thụy

15 1171120107 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 14/04/1999 ĐỒNG NAI Sư phạm Tiếng Anh B K7 2223114220607 Viết cơ bản 4 2 DH11STAB (BB) Ngô Ngọc Thụy

16 1171120049 Bùi Phạm Quốc Kim Nam 04/6/1999 Đồng Nai Sư phạm Tiếng Anh C K7 2223114220609 Viết cơ bản 4 2 DH11STAD (BB) Ngô Ngọc Thụy

17 1181120030 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 27/03/2000 ĐỒNG NAI ĐHSP Tiếng Anh B K8 2223119107402 Ngữ pháp 2 2 DH11STAB (BB) Ngô Ngọc Thụy

18 1181120037 Võ Thành Long Nam 15/10/2000 ĐỒNG NAI ĐHSP Tiếng Anh A K8 2223114220308 Đọc cơ bản 4 2 DH11STAC (BB) Nguyễn Lưu Như Quỳnh

19 1181120030 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 27/03/2000 ĐỒNG NAI ĐHSP Tiếng Anh B K8 2223114220309 Đọc cơ bản 4 2 DH11STAD (BB) Nguyễn Lưu Như Quỳnh

20 1191120002 Trần Phạm Thùy An Nữ 09/12/2001 TP.HCM ĐHSP Tiếng Anh B K9 2223114219508 Nghe cơ bản 4 2 DH11STAC (BB) Nguyễn Thị Hà Phương

21 1191120096 Lê Hoàng Bích Thảo Nữ 17/11/2001 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh C K9 2223114219508 Nghe cơ bản 4 2 DH11STAC (BB) Nguyễn Thị Hà Phương

22 1201120027 Nghiêm Thị Phương Giang Nữ 09/03/2002 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh C K10 2223114219508 Nghe cơ bản 4 2 DH11STAC (BB) Nguyễn Thị Hà Phương

23 1201120095 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 17/06/2002 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh C K10 2223114219508 Nghe cơ bản 4 2 DH11STAC (BB) Nguyễn Thị Hà Phương

24 1191120021 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 29/09/2001 TP.HCM ĐHSP Tiếng Anh C K9 2223114219509 Nghe cơ bản 4 2 DH11STAD (BB) Nguyễn Thị Hà Phương

25 1191120060 Trương Ngô Thanh Ngân Nữ 25/12/2001 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh C K9 2223114219509 Nghe cơ bản 4 2 DH11STAD (BB) Nguyễn Thị Hà Phương

26 1181120060 Trần Đặng Tú Quyên Nữ 20/08/2000 TP.HCM ĐHSP Tiếng Anh B K8 2223111003601 Cú pháp học 2 DH10STAA (BB) Nguyễn Thị Thu Lan

27 1191120096 Lê Hoàng Bích Thảo Nữ 17/11/2001 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh C K9 2223111003604 Cú pháp học 2 DH10STAD (BB) Nguyễn Thị Thu Lan

28 1191120095 Đinh Thị Phương Thảo Nữ 20/08/2001 Cà Mau ĐHSP Tiếng Anh B K9 2223117004302

Kỹ thuật giảng dạy 

tiếng Anh 2 3 DH10STAB (BB) Phạm Thị Linh

29 1171120117 Nguyễn Minh Thi Nữ 09/08/1999 ĐỒNG NAI Sư phạm Tiếng Anh B K7 2223114220306 Đọc cơ bản 4 2 DH11STAA (BB) Trần Văn Tuấn

30 1201120155 Trần Thị Thu Trang Nữ 13/05/2002 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh C K10 2223114220306 Đọc cơ bản 4 2 DH11STAA (BB) Trần Văn Tuấn

31 1171120166 Vũ Thảo Vy Nữ 08/04/1999 ĐỒNG NAI Sư phạm Tiếng Anh C K7 2223117003001 Viết nâng cao 2 2 DH10STAA (BB) Trương Phi Luân

32 1191120096 Lê Hoàng Bích Thảo Nữ 17/11/2001 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh C K9 2223117003002 Viết nâng cao 2 2 DH10STAB (BB) Trương Phi Luân

33 1191010003 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 25/01/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301201 Số học 3 DH10STOA (BB) Bùi Thị Hồng Cẩm

34 1191010004 Nguyễn Vũ Ngọc Bích Nữ 18/04/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301201 Số học 3 DH10STOA (BB) Bùi Thị Hồng Cẩm
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35 1191010005 Nguyễn Ngọc Bích Nữ 10/04/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301201 Số học 3 DH10STOA (BB) Bùi Thị Hồng Cẩm

36 1191010011 Phan Lê Đan Nam 26/09/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301201 Số học 3 DH10STOA (BB) Bùi Thị Hồng Cẩm

37 1191010022 Trần Thị Diệu Linh Nữ 13/07/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301201 Số học 3 DH10STOA (BB) Bùi Thị Hồng Cẩm

38 1191010035 Trần Hà Sơn Nam 17/07/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301201 Số học 3 DH10STOA (BB) Bùi Thị Hồng Cẩm

39 1191010045 Vũ Đức Thiện Nam 21/09/1999 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301201 Số học 3 DH10STOA (BB) Bùi Thị Hồng Cẩm

40 1191010047 Nguyễn Phạm Thu Trang Nữ 09/09/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301201 Số học 3 DH10STOA (BB) Bùi Thị Hồng Cẩm

41 1181070010 Phan Thị Minh Châu Nữ 19/04/2000 ĐỒNG NAI ĐH Giáo dục Tiểu học A K8 2223114203601

Phát triển năng lực tư 

duy cho học sinh tiểu 

học trong dạy học môn 

Toán 2 DH09STHA (TC) Bùi Thị Hồng Cẩm

42 1181070104 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 26/02/2000 HÀ TĨNH ĐH Giáo dục Tiểu học B K8 2223114203601

Phát triển năng lực tư 

duy cho học sinh tiểu 

học trong dạy học môn 

Toán 2 DH09STHA (TC) Bùi Thị Hồng Cẩm

43 1181070113 Lê Nguyễn Kim Thanh Nữ 02/11/2000 ĐỒNG NAI ĐH Giáo dục Tiểu học B K8 2223114203601

Phát triển năng lực tư 

duy cho học sinh tiểu 

học trong dạy học môn 

Toán 2 DH09STHA (TC) Bùi Thị Hồng Cẩm

44 1181070150 Trần Ngọc Tường Vy Nữ 15/03/2000 ĐỒNG NAI ĐH Giáo dục Tiểu học B K8 2223114203601

Phát triển năng lực tư 

duy cho học sinh tiểu 

học trong dạy học môn 

Toán 2 DH09STHA (TC) Bùi Thị Hồng Cẩm

45 1181020007 Mai Khánh Nguyên Nam 17/10/2000 ĐỒNG NAI ĐHSP Hoá học K8 2223114215801

Thực hành hóa học hữu 

cơ 2 DH10SHO1 (BB) Đặng Việt Hà

46 1191020001 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 01/12/2001 Đồng Nai ĐHSP Hoá học K9 2223114215801

Thực hành hóa học hữu 

cơ 2 DH10SHO1 (BB) Đặng Việt Hà

47 1191020007 Ngô Thị Như Quỳnh Nữ 17/10/2001 Đồng Nai ĐHSP Hoá học K9 2223114215801

Thực hành hóa học hữu 

cơ 2 DH10SHO1 (BB) Đặng Việt Hà

48 1191020009 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 15/08/2001 Thanh Hóa ĐHSP Hoá học K9 2223114215801

Thực hành hóa học hữu 

cơ 2 DH10SHO1 (BB) Đặng Việt Hà

49 1191020010 Nguyễn Đức Cẩn Nam 05/10/2001 Đồng Nai ĐHSP Hoá học K9 2223114215801

Thực hành hóa học hữu 

cơ 2 DH10SHO1 (BB) Đặng Việt Hà

50 1191010002 Bùi Lê Cẩm Ngọc Anh Nữ 10/07/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301601 Đại số sơ cấp 3 DH10STOA (BB) Ngô Hồng Huấn

51 1191010003 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 25/01/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301601 Đại số sơ cấp 3 DH10STOA (BB) Ngô Hồng Huấn

52 1191010004 Nguyễn Vũ Ngọc Bích Nữ 18/04/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301601 Đại số sơ cấp 3 DH10STOA (BB) Ngô Hồng Huấn

53 1191010016 Nguyễn Minh Hoàng Nam 27/04/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301601 Đại số sơ cấp 3 DH10STOA (BB) Ngô Hồng Huấn

54 1191010020 Nguyễn Cao Mỹ Kim Nữ 26/04/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301601 Đại số sơ cấp 3 DH10STOA (BB) Ngô Hồng Huấn

55 1191010022 Trần Thị Diệu Linh Nữ 13/07/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301601 Đại số sơ cấp 3 DH10STOA (BB) Ngô Hồng Huấn

56 1191010026 Phạm Thị Uyển Nhi Nữ 26/08/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301601 Đại số sơ cấp 3 DH10STOA (BB) Ngô Hồng Huấn

57 1191010029 Trần Thị Yến Như Nữ 02/06/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301601 Đại số sơ cấp 3 DH10STOA (BB) Ngô Hồng Huấn

58 1191010030 Nguyễn Hà Tâm Như Nữ 06/09/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301601 Đại số sơ cấp 3 DH10STOA (BB) Ngô Hồng Huấn

59 1191010035 Trần Hà Sơn Nam 17/07/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301601 Đại số sơ cấp 3 DH10STOA (BB) Ngô Hồng Huấn

60 1191010039 Hoàng Duy Thái Nam 28/11/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301601 Đại số sơ cấp 3 DH10STOA (BB) Ngô Hồng Huấn
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61 1191010043 Vũ Hoàng Anh Thi Nam 09/07/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301601 Đại số sơ cấp 3 DH10STOA (BB) Ngô Hồng Huấn

62 1191010045 Vũ Đức Thiện Nam 21/09/1999 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301601 Đại số sơ cấp 3 DH10STOA (BB) Ngô Hồng Huấn

63 1191010046 Trần Thanh Trà Nam 07/09/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301601 Đại số sơ cấp 3 DH10STOA (BB) Ngô Hồng Huấn

64 1171010017 Dương Tấn Danh Nam 29/04/1999 ĐỒNG NAI Sư phạm Toán học A K7 2223112301602 Đại số sơ cấp 3 DH10STOB (BB) Ngô Hồng Huấn

65 1191070043 Phạm Nguyễn Thanh Hà Nữ 24/11/2001 Đồng Nai ĐH Giáo dục Tiểu học C K9 2223114202018

Ứng dụng CNTT và 

truyền thông trong dạy 

học ở tiểu học 2 DH11STHH - nhom 2 (BB)Nguyễn Kim Ngân

66 1181020007 Mai Khánh Nguyên Nam 17/10/2000 ĐỒNG NAI ĐHSP Hoá học K8 2223114215101

Thực hành hóa học 

phân tích định lượng 1 DH10SHO1 (BB) Nguyễn Thanh Uyên

67 1171020002 Trần Thị Vân Anh Nữ 01/05/1999 ĐỒNG NAI ĐHSP Hoá học K8 2223114216901

Cơ chế phản ứng hữu 

cơ 2 DH09SHO1 (TC) Nguyễn Thị Hoài Thu

68 1181020004 Mai Thị Thanh Huyền Nữ 18/10/2000 ĐỒNG NAI ĐHSP Hoá học K8 2223114216901

Cơ chế phản ứng hữu 

cơ 2 DH09SHO1 (TC) Nguyễn Thị Hoài Thu

69 1181020007 Mai Khánh Nguyên Nam 17/10/2000 ĐỒNG NAI ĐHSP Hoá học K8 2223114216901

Cơ chế phản ứng hữu 

cơ 2 DH09SHO1 (TC) Nguyễn Thị Hoài Thu

70 1181020008 Đào Thị Thanh Nhã Nữ 01/11/2000 ĐỒNG NAI ĐHSP Hoá học K8 2223114216901

Cơ chế phản ứng hữu 

cơ 2 DH09SHO1 (TC) Nguyễn Thị Hoài Thu

71 1171010092 Hoàng Thị Huyền Trang Nữ 20/09/1999 ĐỒNG NAI Sư phạm Toán học A K7 2223112301801
Phương trình vi phân

2 DH11STOA (BB) Phạm Duy Vinh

72 1171010021 Lê Đình Đức Nam 11/06/1999 ĐỒNG NAI ĐHSP Toán Học A K10 2223112301802
Phương trình vi phân

2 DH11STOB (BB) Phạm Duy Vinh

73 1181010049 Lê Tiến Trình Nam 01/01/2000 ĐỒNG NAI ĐHSP Toán học K8 2223112301802
Phương trình vi phân

2 DH11STOB (BB) Phạm Duy Vinh

74 1191010009 Nguyễn Bá Danh Nam 18/02/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301802
Phương trình vi phân

2 DH11STOB (BB) Phạm Duy Vinh

75 1191010016 Nguyễn Minh Hoàng Nam 27/04/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301802
Phương trình vi phân

2 DH11STOB (BB) Phạm Duy Vinh

76 1201010003 Đỗ Thùy Vân Anh Nữ 03/10/2002 TP.HCM ĐHSP Toán Học A K10 2223112301802
Phương trình vi phân

2 DH11STOB (BB) Phạm Duy Vinh

77 1201010005 Đàm Thị Hà Bắc Nữ 05/05/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223112301802
Phương trình vi phân

2 DH11STOB (BB) Phạm Duy Vinh

78 1201010019 Vũ Phú Hậu Nam 18/07/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223112301802
Phương trình vi phân

2 DH11STOB (BB) Phạm Duy Vinh

79 1201010021 Đỗ Thị Hoa Nữ 26/09/2002 Thái Bình ĐHSP Toán Học A K10 2223112301802
Phương trình vi phân

2 DH11STOB (BB) Phạm Duy Vinh

80 1201010035 Đỗ Hoàng Vũ Nguyên Nam 12/12/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223112301802
Phương trình vi phân

2 DH11STOB (BB) Phạm Duy Vinh

81 1201010042 Đinh Xuân Phú Nam 07/03/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223112301802
Phương trình vi phân

2 DH11STOB (BB) Phạm Duy Vinh

82 1201010051 Trần Như Quỳnh Nữ 15/08/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223112301802
Phương trình vi phân

2 DH11STOB (BB) Phạm Duy Vinh

83 1201010053 Nguyễn Tấn Tài Nam 03/02/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223112301802
Phương trình vi phân

2 DH11STOB (BB) Phạm Duy Vinh
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84 1201010057 Đào Huỳnh Anh Tuấn Nam 26/08/2002 TP.HCM ĐHSP Toán Học A K10 2223112301802
Phương trình vi phân

2 DH11STOB (BB) Phạm Duy Vinh

85 1201010061 Lê Công Thịnh Nam 15/09/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223112301802
Phương trình vi phân

2 DH11STOB (BB) Phạm Duy Vinh

86 1201010065 Đặng Võ Minh Thư Nữ 25/01/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223112301802
Phương trình vi phân

2 DH11STOB (BB) Phạm Duy Vinh

87 1201010079 Mai Thế Vinh Nam 15/11/2002 Thanh Hóa ĐHSP Toán Học A K10 2223112301802
Phương trình vi phân

2 DH11STOB (BB) Phạm Duy Vinh

88 1201010083 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 15/08/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223112301802
Phương trình vi phân

2 DH11STOB (BB) Phạm Duy Vinh

89 1171020002 Trần Thị Vân Anh Nữ 01/05/1999 ĐỒNG NAI ĐHSP Hoá học K8 2223114217201

Phân tích - xử lý môi 

trường 3 DH09SHO1 (TC) Phùng Thị Cẩm Loan

90 1181020004 Mai Thị Thanh Huyền Nữ 18/10/2000 ĐỒNG NAI ĐHSP Hoá học K8 2223114217201

Phân tích - xử lý môi 

trường 3 DH09SHO1 (TC) Phùng Thị Cẩm Loan

91 1181020007 Mai Khánh Nguyên Nam 17/10/2000 ĐỒNG NAI ĐHSP Hoá học K8 2223114217201

Phân tích - xử lý môi 

trường 3 DH09SHO1 (TC) Phùng Thị Cẩm Loan

92 1181020008 Đào Thị Thanh Nhã Nữ 01/11/2000 ĐỒNG NAI ĐHSP Hoá học K8 2223114217201

Phân tích - xử lý môi 

trường 3 DH09SHO1 (TC) Phùng Thị Cẩm Loan

93 1181020011 Trịnh Thị Hồng Nhi Nữ 11/08/2000 ĐỒNG NAI ĐHSP Hoá học K8 2223114217201

Phân tích - xử lý môi 

trường 3 DH09SHO1 (TC) Phùng Thị Cẩm Loan

94 1181020021 Nguyễn Thúy Vi Nữ 13/07/2000 ĐỒNG NAI ĐHSP Hoá học K8 2223114217201

Phân tích - xử lý môi 

trường 3 DH09SHO1 (TC) Phùng Thị Cẩm Loan

95 1171010053 Đặng Thị Hà My Nữ 14/03/1999 ĐỒNG NAI Sư phạm Toán học A K7 2223112301701

Không gian mêtric – 

Không gian tôpô 3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

96 1191010009 Nguyễn Bá Danh Nam 18/02/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301701

Không gian mêtric – 

Không gian tôpô 3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

97 1191010009 Nguyễn Bá Danh Nam 18/02/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301601 Đại số sơ cấp DH10STOA (BB)

98 1191010009 Nguyễn Bá Danh Nam 18/02/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112304001

Phương trình đạo hàm 

riêng DH10STOA (BB)

99 1191010016 Nguyễn Minh Hoàng Nam 27/04/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112301701

Không gian mêtric – 

Không gian tôpô 3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

100 1191010034 Lê Thị Hằng Quyên Nữ 15/08/2001 Hà Tĩnh ĐHSP Toán học K9 2223112301701

Không gian mêtric – 

Không gian tôpô 3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

101 1201010005 Đàm Thị Hà Bắc Nữ 05/05/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223112301701

Không gian mêtric – 

Không gian tôpô 3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

102 1201010008 Trịnh Thị Thanh Bình Nữ 04/12/2002 Thanh Hóa ĐHSP Toán Học B K10 2223112301701

Không gian mêtric – 

Không gian tôpô 3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

103 1201010010 Võ Hoàng Dũ Nam 28/05/2002 TP.HCM ĐHSP Toán Học B K10 2223112301701

Không gian mêtric – 

Không gian tôpô 3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

104 1201010014 Nguyễn Anh Đức Nam 28/11/2002 TP.HCM ĐHSP Toán Học B K10 2223112301701

Không gian mêtric – 

Không gian tôpô 3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

105 1201010023 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 23/06/2002 Thanh Hóa ĐHSP Toán Học A K10 2223112301701

Không gian mêtric – 

Không gian tôpô 3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương
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106 1201010024 Phí Thị Huyền Nữ 06/09/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học B K10 2223112301701

Không gian mêtric – 

Không gian tôpô 3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

107 1201010027 Nguyễn Dương Khánh Linh Nữ 23/09/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223112301701

Không gian mêtric – 

Không gian tôpô 3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

108 1201010030 Trần Thanh Long Nam 11/02/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học B K10 2223112301701

Không gian mêtric – 

Không gian tôpô 3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

109 1201010044 Nguyễn Vũ Hồng Phúc Nữ 26/12/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học B K10 2223112301701

Không gian mêtric – 

Không gian tôpô 3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

110 1201010051 Trần Như Quỳnh Nữ 15/08/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223112301701

Không gian mêtric – 

Không gian tôpô 3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

111 1201010057 Đào Huỳnh Anh Tuấn Nam 26/08/2002 TP.HCM ĐHSP Toán Học A K10 2223112301701

Không gian mêtric – 

Không gian tôpô 3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

112 1201010058 Nguyễn Trí Thành Nam 26/09/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học B K10 2223112301701

Không gian mêtric – 

Không gian tôpô 3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

113 1201010085 Phạm Nguyễn Nhật Minh Nam 30/05/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học B K10 2223112301701

Không gian mêtric – 

Không gian tôpô 3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

114 1191010003 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 25/01/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112304001

Phương trình đạo hàm 

riêng 2 DH10STOA (TC) Quách Văn Chương

115 1191010035 Trần Hà Sơn Nam 17/07/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112304001

Phương trình đạo hàm 

riêng 2 DH10STOA (TC) Quách Văn Chương

116 1191010041 Trương Nguyễn Quyền Thanh Nữ 02/01/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223112304001

Phương trình đạo hàm 

riêng 2 DH10STOA (TC) Quách Văn Chương

117 1171010021 Lê Đình Đức Nam 11/06/1999 ĐỒNG NAI ĐHSP Toán Học A K10 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

118 1191010047 Nguyễn Phạm Thu Trang Nữ 09/09/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

119 1201010003 Đỗ Thùy Vân Anh Nữ 03/10/2002 TP.HCM ĐHSP Toán Học A K10 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

120 1201010019 Vũ Phú Hậu Nam 18/07/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

121 1201010021 Đỗ Thị Hoa Nữ 26/09/2002 Thái Bình ĐHSP Toán Học A K10 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

122 1201010030 Trần Thanh Long Nam 11/02/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học B K10 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

123 1201010033 Nguyễn Kim Ngân Nữ 05/03/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

124 1201010035 Đỗ Hoàng Vũ Nguyên Nam 12/12/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

125 1201010042 Đinh Xuân Phú Nam 07/03/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

126 1201010049 Nguyễn Thị Kim Quy Nữ 07/04/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương
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127 1201010051 Trần Như Quỳnh Nữ 15/08/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

128 1201010053 Nguyễn Tấn Tài Nam 03/02/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

129 1201010057 Đào Huỳnh Anh Tuấn Nam 26/08/2002 TP.HCM ĐHSP Toán Học A K10 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

130 1201010059 Nguyễn Văn Thành Nam 01/12/2002 TP.HCM ĐHSP Toán Học A K10 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

131 1201010061 Lê Công Thịnh Nam 15/09/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

132 1201010071 Nguyễn Đức Trí Nam 16/02/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

133 1201010079 Mai Thế Vinh Nam 15/11/2002 Thanh Hóa ĐHSP Toán Học A K10 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

134 1201010083 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 15/08/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học A K10 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

135 1201010085 Phạm Nguyễn Nhật Minh Nam 30/05/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học B K10 2223114208901
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOA (BB) Quách Văn Chương

136 1171010017 Dương Tấn Danh Nam 29/04/1999 ĐỒNG NAI Sư phạm Toán học A K7 2223114208902
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOB (BB) Quách Văn Chương

137 1171010053 Đặng Thị Hà My Nữ 14/03/1999 ĐỒNG NAI Sư phạm Toán học A K7 2223114208902
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOB (BB) Quách Văn Chương

138 1171010092 Hoàng Thị Huyền Trang Nữ 20/09/1999 ĐỒNG NAI Sư phạm Toán học A K7 2223114208902
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOB (BB) Quách Văn Chương

139 1181010049 Lê Tiến Trình Nam 01/01/2000 ĐỒNG NAI ĐHSP Toán học K8 2223114208902
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOB (BB) Quách Văn Chương

140 1191010029 Trần Thị Yến Như Nữ 02/06/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223114208902
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOB (BB) Quách Văn Chương

141 1191010035 Trần Hà Sơn Nam 17/07/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223114208902
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOB (BB) Quách Văn Chương

142 1201010001 Nguyễn Hoàng Diệu Ái Nữ 09/07/2002 Bình Phước ĐHSP Toán Học A K10 2223114208902
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOB (BB) Quách Văn Chương

143 1201010010 Võ Hoàng Dũ Nam 28/05/2002 TP.HCM ĐHSP Toán Học B K10 2223114208902
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOB (BB) Quách Văn Chương

144 1201010012 Võ Thị Xuân Đào Nữ 25/05/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học B K10 2223114208902
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOB (BB) Quách Văn Chương

145 1201010016 Lê Vũ Thu Hà Nữ 17/09/2002 TP.HCM ĐHSP Toán Học B K10 2223114208902
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOB (BB) Quách Văn Chương

146 1201010018 Lương Văn Hậu Nam 17/06/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học B K10 2223114208902
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOB (BB) Quách Văn Chương

147 1201010020 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 19/11/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học B K10 2223114208902
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOB (BB) Quách Văn Chương
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148 1201010056 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 03/06/2002 Lâm Đồng ĐHSP Toán Học B K10 2223114208902
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOB (BB) Quách Văn Chương

149 1201010058 Nguyễn Trí Thành Nam 26/09/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học B K10 2223114208902
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOB (BB) Quách Văn Chương

150 1201010070 Đặng Bảo Trân Nữ 20/11/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học B K10 2223114208902
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOB (BB) Quách Văn Chương

151 1201010077 Phạm Thị Thanh Vân Nữ 29/08/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học B K10 2223114208902
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOB (BB) Quách Văn Chương

152 1201010078 Nguyễn Hoài Vi Nữ 14/11/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học B K10 2223114208902
Giải tích nhiều biến 2

3 DH11STOB (BB) Quách Văn Chương

153 1191010003 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 25/01/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223114211601 Lý thuyết nhóm 2 DH10STOA (TC) Trương Hữu Dũng

154 1191010005 Nguyễn Ngọc Bích Nữ 10/04/2001 Đồng Nai ĐHSP Toán học K9 2223114211601 Lý thuyết nhóm 2 DH10STOA (TC) Trương Hữu Dũng

155 1171010017 Dương Tấn Danh Nam 29/04/1999 ĐỒNG NAI Sư phạm Toán học A K7 2223114211602 Lý thuyết nhóm 2 DH10STOB (TC) Trương Hữu Dũng

156 1171010017 Dương Tấn Danh Nam 29/04/1999 ĐỒNG NAI Sư phạm Toán học A K7 2223117002302 Đại số đại cương 2 2 DH11STOB (BB) Trương Hữu Dũng

157 1201010010 Võ Hoàng Dũ Nam 28/05/2002 TP.HCM ĐHSP Toán Học B K10 2223117002302 Đại số đại cương 2 2 DH11STOB (BB) Trương Hữu Dũng

158 1201010012 Võ Thị Xuân Đào Nữ 25/05/2002 Đồng Nai ĐHSP Toán Học B K10 2223117002302 Đại số đại cương 2 2 DH11STOB (BB) Trương Hữu Dũng

159 1191070043 Phạm Nguyễn Thanh Hà Nữ 24/11/2001 Đồng Nai ĐH Giáo dục Tiểu học C K9 2223114201605

Cơ sở Việt ngữ của dạy 

học tiếng Việt tiểu học 

2 4 DH11STHE (BB) Đào Mạnh Toàn

160 1171050096 Trương Huỳnh Thùy Trang Nữ 21/07/1999 QUẢNG NAM Giáo dục Mầm non A K7 2223112702801

Trò chơi dân gian với 

việc cho trẻ làm quen 

với MTXQ 2 DH11SMN1 (TC) Đỗ Thị Minh Nguyệt

161 1181050054 Huỳnh Thị Thu Thương Nữ 01/10/2000 ĐỒNG NAI ĐH Giáo dục Mầm non K8 2223112702801

Trò chơi dân gian với 

việc cho trẻ làm quen 

với MTXQ 2 DH11SMN1 (TC) Đỗ Thị Minh Nguyệt

162 1181050068 Phan Tường Vy Nữ 29/10/2000 ĐỒNG NAI ĐH Giáo dục Mầm non K8 2223112702801

Trò chơi dân gian với 

việc cho trẻ làm quen 

với MTXQ 2 DH11SMN1 (TC) Đỗ Thị Minh Nguyệt

163 1181050054 Huỳnh Thị Thu Thương Nữ 01/10/2000 ĐỒNG NAI ĐH Giáo dục Mầm non K8 2223114204401

Rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm mầm non 2 2 DH11SMN1 (BB) Nguyễn Thị Xuân Yến

164 1171050096 Trương Huỳnh Thùy Trang Nữ 21/07/1999 QUẢNG NAM Giáo dục Mầm non A K7 2223114205401

Phương pháp tổ chức 

hoạt động khám phá 

môi trương xung quanh 

cho trẻ mầm non
3 DH10SMN1 (BB) Nguyễn Thị Xuân Yến

165 1191070206 Cao Ngọc Uyên Nữ 11/04/2001 Đồng Nai ĐH Giáo dục Tiểu học B K9 2223114201401

Rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm tiểu học 3 2 DH10STHA (BB) Trần Dương Quốc Hòa

166 1201070181 Trần Thị Phương Mai Nữ 22/01/1997 Đồng Nai ĐH Giáo dục Tiểu Học F K10 2223114202706

Tổ chức hoạt động Đội 

và Sao nhi đồng 2 DH11STHF (BB) Ngô Thanh Hương

167 1191070043 Phạm Nguyễn Thanh Hà Nữ 24/11/2001 Đồng Nai ĐH Giáo dục Tiểu học C K9 2223114202707

Tổ chức hoạt động Đội 

và Sao nhi đồng 2 DH11STHG (BB) Ngô Thanh Hương

168 1191070009 Phạm Hoàng Tuấn Anh Nam 16/08/2001 Đồng Nai ĐH Giáo dục Tiểu học A K9 2223114201301

Rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm tiểu học 2 2 DH11STHA (BB) Nguyễn Thị Hồng
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169 1181020007 Mai Khánh Nguyên Nam 17/10/2000 ĐỒNG NAI ĐHSP Hoá học K8 2223112501301 Hóa học hữu cơ 2 3 DH11SHO1 (BB) Huỳnh Bùi Linh Chi

170 1191020007 Ngô Thị Như Quỳnh Nữ 17/10/2001 Đồng Nai ĐHSP Hoá học K9 2223112501301 Hóa học hữu cơ 2 3 DH11SHO1 (BB) Huỳnh Bùi Linh Chi

171 1201020003 Nguyễn Tấn Hồng Đức Nam 16/08/2002 Đồng Nai ĐHSP Hoá học K10 2223112501301 Hóa học hữu cơ 2 3 DH11SHO1 (BB) Huỳnh Bùi Linh Chi

172 1201020004 Vũ Thị Hảo Nữ 11/12/2002 Nam Định ĐHSP Hoá học K10 2223112501301 Hóa học hữu cơ 2 3 DH11SHO1 (BB) Huỳnh Bùi Linh Chi

173 1201020010 Đinh Hiền Khánh Linh Nữ 02/09/2002 Đồng Nai ĐHSP Hoá học K10 2223112501301 Hóa học hữu cơ 2 3 DH11SHO1 (BB) Huỳnh Bùi Linh Chi

174 1201020017 Lê Thị Thanh Nữ 14/06/2001 Thanh Hóa ĐHSP Hoá học K10 2223112501301 Hóa học hữu cơ 2 3 DH11SHO1 (BB) Huỳnh Bùi Linh Chi

175 1201020022 Hoàng Thị Phương Trâm Nữ 04/10/2002 TP.HCM ĐHSP Hoá học K10 2223112501301 Hóa học hữu cơ 2 3 DH11SHO1 (BB) Huỳnh Bùi Linh Chi

176 1181020007 Mai Khánh Nguyên Nam 17/10/2000 ĐỒNG NAI ĐHSP Hoá học K8 2223114215701

Lý thuyết hóa học hữu 

cơ 2 DH10SHO1 (BB) Huỳnh Bùi Linh Chi
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